
Số tờ Số 
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UB 

(m²)

DT thu 

hồi (m²)

1 Bùi Thế Đạt Thôn Cầu Mới 94 46 530.4 94 46 530.4 LUC 232.4 232.4
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

2 Bùi Thế Hải Thôn Cầu Mới 94 123 509.6 94 123 509.6
LUC

(LUK)
299 299

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Bùi Thế Khoát Thôn Cầu Mới 94 30 732.8 94 30 732.8
LUC

(LUK)
284.2 284.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Bùi Thế Khoát Thôn Cầu Mới 94 40 727.6 94 40 727.6
LUC

(LUK)
203.4 203.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Bùi Thế Khoát Thôn Cầu Mới 94 122 458.9 94 122 458.9
LUC

(LUK)
458.9 458.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

3

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI

Dự án: Đƣờng nối QL.37 - QL.17 - Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang (Đợt 1)

Địa điểm: Thôn Hợp Tiến, thôn Đồng Trống, thôn Núi Ính, thôn Cầu Mới, thôn Đồng Sùng, thôn Vân Lập, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

STT
Tên chủ sử

 dụng đất

Địa chỉ chủ 

sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

BĐ địa chính

Thông tin thửa đất theo 

GCN, HSĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m²)

Nguồn gốc 

đất

Giấy tờ 

về đất



4
Bùi Thị Liễu 

(Thân Nhân Sô)
Thôn Cầu Mới 94 104 721.1 94 104 721.1 LUC 218.9 218.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

Thân Nhân Huynh Thôn Cầu Mới 94 58 661 94 58 661
LUC

(LUK)
186.9 186.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Thân Nhân Huynh Thôn Cầu Mới 94 96 563 94 96 563
LUC

(LUK)
131 131

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

6 Thân Nhân Khiêm Thôn Cầu Mới 94 103 1182.1 94 103 1182.1
LUC

(LUK)
71.5 71.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

7
Thân Nhân Minh

Nguyễn Thị Lự
Thôn Cầu Mới 94 65 1297.8 94 65 1297.8 LUC 383.6 383.6

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

8 Thân Thị Cảnh Thôn Cầu Mới 94 50 278 94 50 278 LUC 81.1 81.1
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

9 Thân Thị Lịch Thôn Cầu Mới 94 53 955.7 94 53 955.7 LUC 262.2 262.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

5



10 Dương Thị Lạng
Thôn Đồng 

Sùng
96 293 251.6 96 293 251.6 LUC 96.9 96.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

11 Nguyễn Quang Toản
Thôn Đồng 

Sùng
96 285 1158.6 96 285 1158.6 LUC 593.8 593.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

12 Nguyễn Thế Cúc
Thôn Đồng 

Sùng
96 283 623.2 96 283 623.2 LUC 68.3 68.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

13 Nguyễn Thị Hảo
Thôn Đồng 

Sùng
96 291 342.3 96 291 342.3 LUC 342.3 342.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

14 Nguyễn Văn Hải
Thôn Đồng 

Sùng
96 292 726.8 96 292 726.8 LUC 183 183

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

15 Bùi Thị Gieo
Thôn Đồng 

Trống
21 428 350 13 665 264 LUC 170.5 170.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 471 225.4 13 662 154 LUC 225.4 225.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

16



Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 483 680 13 689 510 LUC 680 680

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 485 282.1 13 661 233 LUC 0.3 0.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 496 523.4 13 690 653 LUC 195.1 195.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

17 Hoàng Thị Dậu
Thôn Đồng 

Trống
28 12 424.1 13 862 402 LUC 424.1 424.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

18
Hoàng Văn Long

Đỗ Thị Toản

Thôn Đồng 

Trống
28 27 403.7 16 24 400 LUC 179.2 179.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

19 Hoàng Văn Thanh
Thôn Đồng 

Trống
21 513 1854.7 13

346+831

+832

332+368

+336
LUC 162.1 162.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

20 Mai Thị Thái
Thôn Đồng 

Trống
63 104 866.5 16 291+333 413+353 LUC 253.4 253.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

16



21 Nguyễn Thị Ngân
Thôn Đồng 

Trống
21 505 666.9 13 830 694 LUC 666.9 666.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Thị Ngân
Thôn Đồng 

Trống
21 506 863.1 13 829 334 LUC 9.2 9.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

22 Nguyễn Thị Thi
Thôn Đồng 

Trống
63 116 716.4 13+16 340+380 200+459 LUC 40.1 40.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

23
Thân Nhân Khánh

Đặng Thị Liên

Thôn Đồng 

Trống
21 470 772.5 13 688 710 LUC 272.9 272.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

24 Thân Nhân Tiến 
Thôn Đồng 

Trống
21 403 475.8 13 618 375 LUC 475.8 475.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

25 Thân Văn Tới
Thôn Đồng 

Trống
21 504 419.1 13 731 313 LUC 419.1 419.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

26
Trương Văn Chín

Nguyễn Thị Nga

Thôn Đồng 

Trống
63 133 1230.9 16

412+413

+414

356+429

+286
LUC 45.8 45.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



27
Trương Văn Cương

Nguyễn Thị Tới

Thôn Đồng 

Trống
63 124 875 16 381+382 307+305 LUC 875 875

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Trương Văn Cương

Nguyễn Thị Tới

Thôn Đồng 

Trống
63 134 461.7 16 411 405 LUC 129.7 129.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

28 Trương Văn Tròn
Thôn Đồng 

Trống
63 111 1095.8 16

290+334

+

335+111

2

369+220

+

240+225

LUC 857.8 857.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Bùi Đức Nhật Thôn Hợp Tiến 21 135 500.2 13 40 420 LUC 3.5 3.5
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Bùi Đức Nhật Thôn Hợp Tiến 21 137 379.7 13 42 200 LUC 379.7 379.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Bùi Đức Nhật Thôn Hợp Tiến 21 159 146.9 13 59 21845 BHK 0.8 0.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

30 Bùi Đức Vấn Thôn Hợp Tiến 21 335 312.7 13 376 293 LUC 312.7 312.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

29



31
Bùi Văn Điều

Nguyễn Thị Tuyết
Thôn Hợp Tiến 59 16 426.3 8 230 594 LUK 426.3 426.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

32
Dương Ngô Sỹ

Hoàng Thị Tuyết
Thôn Hợp Tiến 21 310 32.8 BHK 32.8 32.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

33 Hoàng Thị Chiên Thôn Hợp Tiến 21 228 867.9 13 283 638 LUC 577.6 577.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

34
Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 232 55.5 13 207 55 LUC 55.5 55.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 285 209.1 13 284 100 LUC 209.1 209.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 204 37.1 BHK 37.1 37.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 207 191.6 13 166 176 LUC 191.6 191.6

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



35
Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 182 346 13 164 300 LUC 109.7 109.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 183 257.3 13 63 571 LUC 150.5 150.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 184 1013.8 13 60 893 LUC 370.8 370.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 206 170 13 165 160 LUC 170 170

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

36
Nguyễn Hữu Chính 

Bùi Thị Biên
Thôn Hợp Tiến 15 229 171.2 BHK 171.2 171.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Hữu Chính 

Bùi Thị Biên
Thôn Hợp Tiến 15 231 290.5 6 3 240 LUK 63.6 63.6

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

37 Trần Thị An Thôn Hợp Tiến 21 282 147.2 13 354 138 LUC 147.2 147.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



38 Nguyễn Thị Chức Thôn Hợp Tiến 15 227 142.5 6 2 112 BHK 142.5 142.5
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Thị Chức Thôn Hợp Tiến 15 228 190.1 6 1 136 BHK 190.1 190.1
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Thị Chức Thôn Hợp Tiến 15 234 354.5 6 5 306 LUK 95 95
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

39 Nguyễn Thị Hào Thôn Hợp Tiến 59 28 377.8 8 228 649 LUK 377.8 377.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

40 Vũ Thị Hiền Thôn Hợp Tiến 21 365 399.6 13 461 395 LUC 399.6 399.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
sổ địa chính

41

Nguyễn Thị Liên 

(Nguyễn Thế Mộng) 

chết

Thôn Hợp Tiến 21 138 354.2 13 43 335 LUC 182.8 182.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

42 Nguyễn Thị Mai Thôn Hợp Tiến 21 334 159.7 13 460 163 LUC 159.7 159.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



43
Nguyễn Thị Mùi

(Bùi Xuân Tiến) chết
Thôn Hợp Tiến 21 117 63.5 8 416 62 LUC 63.5 63.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Thị Mùi

(Bùi Xuân Tiến) chết
Thôn Hợp Tiến 59 90 1002.2 8 424 847

TSN

(LUC)
750.3 750.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

44 Nguyễn Thị Yên Thôn Hợp Tiến 21 309 187.4 13 353 180 LUC 30.4 30.4
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

45 Nguyễn Tú Lợi Thôn Hợp Tiến 21 158 884.6 13 61 874 LUC 681.7 681.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

46 Nguyễn Tú Thể Thôn Hợp Tiến 21 283 171.3 13 285 176 LUC 1.3 1.3
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Tú Thể Thôn Hợp Tiến 21 157 404.4 13 62 344 LUC 124.8 124.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Tú Thể Thôn Hợp Tiến 21 364 293 13 463 192 LUC 293 293
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính



47
Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
Thôn Hợp Tiến 59 17 496.7 8 232 360 LUK 496.7 496.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
Thôn Hợp Tiến 15 233 658.7 7 6 621 LUK 75.9 75.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

48
Nguyễn Văn Lý

(Nguyễn Thị Hoà) mẹ
Thôn Hợp Tiến 21 336 301.2 13 375 264 LUC 301.2 301.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

49 Nguyễn Văn Thái Thôn Hợp Tiến 21 381 191.9 13 522 162 LUC 191.9 191.9
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Văn Thái Thôn Hợp Tiến 21 384 264.7 13 372 177 LUC 23 23
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Văn Thái Thôn Hợp Tiến 21 180 280.6 13 210 235 LUC 0.2 0.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

50 Nguyễn Văn Thu Thôn Hợp Tiến 21 311 223.6 13 356 243 LUC 223.6 223.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



51 Thân Thị Long Thôn Hợp Tiến 21 227 879.7 13 282 814 LUC 104.6 104.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
Sổ địa chính

Thân Thị Long Thôn Hợp Tiến 21 284 335.5 13 355 347 LUC 335.5 335.5
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
Sổ địa chính

52

Trần Ngọc Điện 

(Nguyễn Thị Lan) 

chết

Thôn Hợp Tiến 21 230 411.2 13 208 350 LUC 173.6 173.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

53 Vũ Thị Lý Thôn Hợp Tiến 21 229 203.6 LUC 203.6 203.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

Vũ Thị Lý Thôn Hợp Tiến 21 205 169.4 LUC 169.4 169.4
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

54 Đỗ Văn Minh Thôn Núi Ính 91 170 474.1 91 170 474.1
LUC

(LUK)
98.1 98.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

55 Đoàn Thế Cường Thôn Núi Ính 91 177 725.2 91 177 725.2
LUC

(LUK)
725.2 725.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

13 209 251 GCNQSDĐ



56 Dương Văn Tròn Thôn Núi Ính 91 136 1995.6 91 136 1995.6
LUC

(LUK)
1309 1309

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

57 Nguyễn Quang Đoàn Thôn Núi Ính 91 150 220.2 91 150 220.2
LUC

(LUK)
220.2 220.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

58

Nguyễn Thị Hường 

(Dương Văn Thành) 

chết

Thôn Núi Ính 91 193 726.2 91 193 726.2
LUC

(LUK)
400.8 400.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

59 Nguyễn Thị Thét Thôn Núi Ính 91 169 583.5 91 169 583.5
LUC

(LUK)
583.5 583.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Nguyễn Thị Thét Thôn Núi Ính 91 176 1361.1 91 176 1361.1
LUC

(LUK)
261.4 261.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Nguyễn Thị Thét Thôn Núi Ính 91 179 650.5 91 179 650.5
LUC

(LUK)
67.1 67.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

60 Trương Thị Thuận Thôn Núi Ính 91 25 487.9 91 25 487.9
LUC

(LUK)
487.9 487.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020



61
Vũ Đình Ngọ

Nguyễn Thị Hoa
Thôn Núi Ính 91 115 1060.1 91 115 1060.1

LUC

(LUK)
205 205

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Vũ Đình Ngọ

Nguyễn Thị Hoa
Thôn Núi Ính 91 116 319.9 91 116 319.9

LUC

(LUK)
319.9 319.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

62 Vũ Thị Cống Thôn Núi Ính 91 153 283.7 91 153 283.7
LUC

(LUK)
119.5 119.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Vũ Thị Cống Thôn Núi Ính 91 159 386.2 91 159 386.2
LUC

(LUK)
108.1 108.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

63
Nguyễn Quang Đắp

Nguyễn Thị Tươi
Thôn Vân Lập 81 155 542 81 155 542 LUC 368.2 368.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

64 Nguyễn Quang Thành Thôn Vân Lập 81 68 1306.5 81 68 1306.5 LUC 170.8 170.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

65 Nguyễn Thị Thuỷ Thôn Vân Lập 81 145 399.1 81 145 399.1 LUC 27.2 27.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021



66
Nguyễn Văn Lượng

Dương Thị Phương
Thôn Vân Lập 81 160 2198.5 81 160 2198.5 LUC 374.8 374.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

67
Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Thị Chục
Thôn Vân Lập 81 130 1059.8 81 130 1059.8 LUC 9.7 9.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

68 Nguyễn Văn Trường Thôn Vân Lập 81 207 1561.7 81 207 1561.7 LUC 384.9 384.9
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

69 Nguyễn Xuân An Thôn Vân Lập 81 141 961.3 81 141 961.3 LUC 118.6 118.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

70 Thân Nhân Liên Thôn Vân Lập 81 78 784.2 81 78 784.2 LUC 153.2 153.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

71 UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 115 446.9 BCS 382.9 382.9 Đất công ích

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 212 1358.3 LUC 893.2 893.2 Đất công ích



UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 241 732.4 LUC 9.1 9.1 Đất công ích

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
21 406 72.6 LUC 7 7 Đất công ích

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 359 259.1 BHK 7.4 7.4 Đất công ích

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 360 164.3 BHK 15.5 15.5 Đất công ích

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 405 119.7 BHK 76.9 76.9 Đất công ích

UBND xã Thôn Cầu Mới 78 99 14792.8 DGT 84.5 84.5

UBND xã Thôn Cầu Mới 78 120 551.2 DTL 41.1 41.1

UBND xã Thôn Cầu Mới 78 131 762.5 DTL 161.2 161.2

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 39 3287.4 DGT 332.5 332.5

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 42 423.4 DTL 75.4 75.4

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 60 2725.8 DTL 253.2 253.2



UBND xã Thôn Cầu Mới 81 9 944.4 DGT 399.9 399.9

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 11 1191.8 DTL 205 205

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 10 355.2 DTL 53.7 53.7

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 20 694.4 DGT 102.4 102.4

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 49 1362.9 DTL 506.1 506.1

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 107 246.2 DTL 86.3 86.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 182 1123.9 DGT 135.3 135.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 407 97.6 NTD 81 81

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 408 1629 DTL 95.3 95.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 470 3008 DGT 90.5 90.5

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 186 162.8 DGT 60.7 60.7

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 284 530.8 DTL 154.9 154.9

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 297 3635.4 NTD 105.8 105.8

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
21 287 3891.4 DGT 222.5 222.5

UBND Xã
Thôn Đồng 

Trống
21 420 1374.9 DTL 62.3 62.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
21 495 94 DGT 35.9 35.9

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
28 38 244.9 DGT 61.2 61.2

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
28 51 155.8 DTL 21.1 21.1



UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
28 74 3113.9 DGT 121.7 121.7

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
63 82 10294.1 DGT 28.3 28.3

UBND xã Thôn Hợp Tiến 15 223 9185.3 SON 354.4 354.4

UBND xã Thôn Hợp Tiến 15 251 525.1 DTL 120 120

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 136 236 DTL 58.9 58.9

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 222 1191.4 DTL 156.8 156.8

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 19 6016.7 DGT 117.6 117.6

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 27 141.6 DTL 60.6 60.6

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 75 566.2 DTL 694.5 694.5

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 80 474.3 DTL 66.9 66.9

UBND xã Thôn Núi Ính 91 14 4472.3 DGT 128 128

UBND xã Thôn Núi Ính 91 24 213.1 DTL 42.1 42.1

UBND xã Thôn Núi Ính 91 61 161.9 DGT 38.9 38.9

UBND xã Thôn Núi Ính 91 93 639.9 DTL 6.4 6.4

UBND xã Thôn Núi Ính 91 132 668.5 DTL 186.7 186.7

UBND xã Thôn Núi Ính 91 143 7579 DGT 1066.2 1066.2

UBND xã Thôn Núi Ính 91 149 2301.2 DTL 108.2 108.2

UBND xã Thôn Núi Ính 91 166 513.7 DTL 96.5 96.5



UBND xã Thôn Núi Ính 91 178 595.8 DTL 174.8 174.8

UBND xã Thôn Vân Lập 46 15 7757.8 NTD 662.5 662.5

UBND xã Thôn Vân Lập 46 85 10441.2 SON 491.6 491.6

UBND xã Thôn Vân Lập 73 76 170.8 DTL 106.9 106.9

UBND xã Thôn Vân Lập 81 122 456.2 DTL 99.7 99.7

UBND xã Thôn Vân Lập 81 133 15037.3 DGT 467.1 467.1

UBND xã Thôn Vân Lập 81 191 73.3 DTL 70.6 70.6

UBND xã Thôn Vân Lập 73 34 4351.2 DGT 104.1 104.1

Tổng 191,569.9   25,894.3   10,449.8    36,344.1   

















 

















Số tờ
Số 

thửa

Diện 

tích 

thửa

(m²)

Tổng diện tích 

thu hồi 

(m2)

Đất hộ 

gia đình (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bùi Thế Đạt 94 46 530.4 LUC 232.4 232.4

2 Bùi Thế Hải 94 123 509.6 LUC 299 299

Bùi Thế Khoát 94 30 732.8 LUC 284.2 284.2

Bùi Thế Khoát 94 40 727.6 LUC 203.4 203.4

Bùi Thế Khoát 94 122 458.9 LUC 458.9 458.9

4
Bùi Thị Liễu 

(Thân Nhân Sô)
94 104 721.1 LUC 218.9 218.9

Thân Nhân Huynh 94 58 661 LUC 186.9 186.9

Thân Nhân Huynh 94 96 563 LUC 131 131

6 Thân Nhân Khiêm 94 103 1182.1 LUC 71.5 71.5

7
Thân Nhân Minh

Nguyễn Thị Lự
94 65 1297.8 LUC 383.6 383.6

3

5

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC VÂN

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI QL.37-QL.17-VÕ NHAI (THÁI NGUYÊN), TỈNH BẮC GIANG

Địa điểm: thôn Vân Lập, thôn Đồng Sùng, thôn Cầu Mới, thôn Núi Ính, thôn Đồng Trống, thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân,

 huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang - đợt 1 (đối với đất LUC + LUK + BHK)

STT
Tên chủ sử dụng 

đất

Thông tin thửa đất theo BĐ địa chính

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m²)

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).



8 Thân Thị Cảnh 94 50 278 LUC 81.1 81.1

9 Thân Thị Lịch 94 53 955.7 LUC 262.2 262.2

10 Dương Thị Lạng 96 293 251.6 LUC 96.9 96.9

11 Nguyễn Quang Toản 96 285 1158.6 LUC 593.8 593.8

12 Nguyễn Thế Cúc 96 283 623.2 LUC 68.3 68.3

13 Nguyễn Thị Hảo 96 291 342.3 LUC 342.3 342.3

14 Nguyễn Văn Hải 96 292 726.8 LUC 183 183

15 Bùi Thị Gieo 21 428 350 LUC 170.5 170.5

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa
21 471 225.4 LUC 225.4 225.4

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa
21 483 680 LUC 680 680

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa
21 485 282.1 LUC 0.3 0.3

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa
21 496 523.4 LUC 195.1 195.1

17 Hoàng Thị Dậu 28 12 424.1 LUC 424.1 424.1

18
Hoàng Văn Long

Đỗ Thị Toản
28 27 403.7 LUC 179.2 179.2

19 Hoàng Văn Thanh 21 513 1854.7 LUC 162.1 162.1

20 Mai Thị Thái 63 104 866.5 LUC 253.4 253.4

Nguyễn Thị Ngân 21 505 666.9 LUC 666.9 666.9

Nguyễn Thị Ngân 21 506 863.1 LUC 9.2 9.2

22 Nguyễn Thị Thi 63 116 716.4 LUC 40.1 40.1

21

16



23
Thân Nhân Khánh

Đặng Thị Liên
21 470 772.5 LUC 272.9 272.9

24 Thân Nhân Tiến 21 403 475.8 LUC 475.8 475.8

25 Thân Văn Tới 21 504 419.1 LUC 419.1 419.1

26
Trương Văn Chín

Nguyễn Thị Nga
63 133 1230.9 LUC 45.8 45.8

Trương Văn Cương

Nguyễn Thị Tới
63 124 875 LUC 875 875

Trương Văn Cương

Nguyễn Thị Tới
63 134 461.7 LUC 129.7 129.7

28 Trương Văn Tròn 63 111 1095.8 LUC 857.8 857.8

Bùi Đức Nhật 21 135 500.2 LUC 3.5 3.5

Bùi Đức Nhật 21 137 379.7 LUC 379.7 379.7

Bùi Đức Nhật 21 159 146.9 BHK 0.8 0.8

30 Bùi Đức Vấn 21 335 312.7 LUC 312.7 312.7

31
Bùi Văn Điều

Nguyễn Thị Tuyết
59 16 426.3 LUK 426.3 426.3

32
Dương Ngô Sỹ

Hoàng Thị Tuyết
21 310 32.8 BHK 32.8 32.8

33 Hoàng Thị Chiên 21 228 867.9 LUC 577.6 577.6

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
21 232 55.5 LUC 55.5 55.5

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
21 285 209.1 LUC 209.1 209.1

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
21 204 37.1 BHK 37.1 37.1

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
21 207 191.6 LUC 191.6 191.6

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
21 182 346 LUC 109.7 109.7

29

27

35

34



Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
21 183 257.3 LUC 150.5 150.5

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
21 184 1013.8 LUC 370.8 370.8

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
21 206 170 LUC 170 170

Nguyễn Hữu Chính 15 229 171.2 BHK 171.2 171.2

Nguyễn Hữu Chính 15 231 290.5 LUK 63.6 63.6

37 Trần Thị An 21 282 147.2 LUC 147.2 147.2

Nguyễn Thị Chức 15 227 142.5 BHK 142.5 142.5

Nguyễn Thị Chức 15 228 190.1 BHK 190.1 190.1

Nguyễn Thị Chức 15 234 354.5 LUK 95 95

39 Nguyễn Thị Hào 59 28 377.8 LUK 377.8 377.8

40 Vũ Thị Hiền 21 365 399.6 LUC 399.6 399.6

41
Nguyễn Thị Liên 

(Nguyễn Thế Mộng)
21 138 354.2 LUC 182.8 182.8

42 Nguyễn Thị Mai 21 334 159.7 LUC 159.7 159.7

43
Nguyễn Thị Mùi

(Bùi Xuân Tiến)
21 117 63.5 LUC 63.5 63.5

44 Nguyễn Thị Yên 21 309 187.4 LUC 30.4 30.4

45 Nguyễn Tú Lợi 21 158 884.6 LUC 681.7 681.7

Nguyễn Tú Thể 21 283 171.3 LUC 1.3 1.3

Nguyễn Tú Thể 21 157 404.4 LUC 124.8 124.8

Nguyễn Tú Thể 21 364 293 LUC 293 293

47
Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
15 233 658.7 LUK 75.9 75.9

48
Nguyễn Văn Lý

(Nguyễn Thị Hoà) 

mẹ

21 336 301.2 LUC 301.2 301.2

46

38

36

35



Nguyễn Văn Thái 21 381 191.9 LUC 191.9 191.9

Nguyễn Văn Thái 21 384 264.7 LUC 23 23

Nguyễn Văn Thái 21 180 280.6 LUC 0.2 0.2

50 Nguyễn Văn Thu 21 311 223.6 LUC 223.6 223.6

Thân Thị Long 21 227 879.7 LUC 104.6 104.6

Thân Thị Long 21 284 335.5 LUC 335.5 335.5

52
Trần Ngọc Điện 

(Nguyễn Thị Lan)
21 230 411.2 LUC 173.6 173.6

53 Vũ Thị Lý 21 229 203.6 LUC 203.6 203.6

Vũ Thị Lý 21 205 169.4 LUC 169.4 169.4

54 Đỗ Văn Minh 91 170 474.1 LUC 98.1 98.1

55 Đoàn Thế Cường 91 177 725.2 LUC 725.2 725.2

56 Dương Văn Tròn 91 136 1995.6 LUC 1309 1309

57 Nguyễn Quang Đoàn 91 150 220.2 LUC 220.2 220.2

58
Nguyễn Thị Hường 

(Dương Văn Thành) 

chết

91 193 726.2 LUC 400.8 400.8

Nguyễn Thị Thét 91 169 583.5 LUC 583.5 583.5

Nguyễn Thị Thét 91 176 1361.1 LUC 261.4 261.4

Nguyễn Thị Thét 91 179 650.5 LUC 67.1 67.1

60 Trương Thị Thuận 91 25 487.9 LUC 487.9 487.9

Vũ Đình Ngọ

Nguyễn Thị Hoa
91 115 1060.1 LUC 205 205

Vũ Đình Ngọ

Nguyễn Thị Hoa
91 116 319.9 LUC 319.9 319.9

Vũ Thị Cống 91 153 283.7 LUC 119.5 119.5

61

62

59

51

49



Vũ Thị Cống 91 159 386.2 LUC 108.1 108.1

63
Nguyễn Quang Đắp

Nguyễn Thị Tươi
81 155 542 LUC 368.2 368.2

64 Nguyễn Quang Thành 81 68 1306.5 LUC 170.8 170.8

65 Nguyễn Thị Thuỷ 81 145 399.1 LUC 27.2 27.2

66
Nguyễn Văn Lượng

Dương Thị Phương
81 160 2198.5 LUC 374.8 374.8

67
Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Thị Chục
81 130 1059.8 LUC 9.7 9.7

68 Nguyễn Văn Trường 81 207 1561.7 LUC 384.9 384.9

69 Nguyễn Xuân An 81 141 961.3 LUC 118.6 118.6

70 Thân Nhân Liên 81 78 784.2 LUC 153.2 153.2

71 UBND xã 46 115 446.9 BCS 382.9

UBND xã 96 212 1358.3 LUC 893.2

UBND xã 96 241 732.4 LUC 9.1

UBND xã 21 406 72.6 LUC 7

UBND xã 21 359 259.1 BHK 7.4

UBND xã 21 360 164.3 BHK 15.5

UBND xã 21 405 119.7 BHK 76.9

Tổng 26039.3 24647.3

62



Đất 

UBND

 xã (m2)

Bồi thƣờng về đất 

50.000đ/m2

Bồi thƣờng hoa 

mầu trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi nhà 

nƣớc thu hồi đất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2

Bồi thƣờng chi phí 

đầu tƣ vào đất còn 

lại đối với đất công 

ích (50% giá đất)

9 10=8*50.000đ 11=7*8.800đ 12=8*10.000đ 13=8*150.000đ 14=9*25.000đ
15=10+11+12+13+1

4
16=9*50.000đ

11,620,000             2,045,120               2,324,000               34,860,000             -                          50,849,120             -                          

14,950,000             2,631,200               2,990,000               44,850,000             -                          65,421,200             -                          

14,210,000             2,500,960               2,842,000               42,630,000             -                          62,182,960             -                          

10,170,000             1,789,920               2,034,000               30,510,000             -                          44,503,920             -                          

22,945,000             4,038,320               4,589,000               68,835,000             -                          100,407,320           -                          

10,945,000             1,926,320               2,189,000               32,835,000             -                          47,895,320             -                          

9,345,000               1,644,720               1,869,000               28,035,000             -                          40,893,720             -                          

6,550,000               1,152,800               1,310,000               19,650,000             -                          28,662,800             -                          

3,575,000               629,200                  715,000                  10,725,000             -                          15,644,200             -                          

19,180,000             3,375,680               3,836,000               57,540,000             -                          83,931,680             -                          

Tổng kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ cho 

hộ gia đình, cá 

nhân

Hỗ trợ đất công ích 

về UBND xã 

50.000đ/m2

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC VÂN

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI QL.37-QL.17-VÕ NHAI (THÁI NGUYÊN), TỈNH BẮC GIANG

Địa điểm: thôn Vân Lập, thôn Đồng Sùng, thôn Cầu Mới, thôn Núi Ính, thôn Đồng Trống, thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân,

 huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang - đợt 1 (đối với đất LUC + LUK + BHK)

Diện tích thu hồi (m²) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

Đơn vị tính: đồng



4,055,000               713,680                  811,000                  12,165,000             -                          17,744,680             -                          

13,110,000             2,307,360               2,622,000               39,330,000             -                          57,369,360             -                          

4,845,000               852,720                  969,000                  14,535,000             -                          21,201,720             -                          

29,690,000             5,225,440               5,938,000               89,070,000             -                          129,923,440           -                          

3,415,000               601,040                  683,000                  10,245,000             -                          14,944,040             -                          

17,115,000             3,012,240               3,423,000               51,345,000             -                          74,895,240             -                          

9,150,000               1,610,400               1,830,000               27,450,000             -                          40,040,400             -                          

8,525,000               1,500,400               1,705,000               25,575,000             -                          37,305,400             -                          

11,270,000             1,983,520               2,254,000               33,810,000             -                          49,317,520             -                          

34,000,000             5,984,000               6,800,000               102,000,000           -                          148,784,000           -                          

15,000                    2,640                      3,000                      45,000                    -                          65,640                    -                          

9,755,000               1,716,880               1,951,000               29,265,000             -                          42,687,880             -                          

21,205,000             3,732,080               4,241,000               63,615,000             -                          92,793,080             -                          

8,960,000               1,576,960               1,792,000               26,880,000             -                          39,208,960             -                          

8,105,000               1,426,480               1,621,000               24,315,000             -                          35,467,480             -                          

12,670,000             2,229,920               2,534,000               38,010,000             -                          55,443,920             -                          

33,345,000             5,868,720               6,669,000               100,035,000           -                          145,917,720           -                          

460,000                  80,960                    92,000                    1,380,000               -                          2,012,960               -                          

2,005,000               352,880                  401,000                  6,015,000               -                          8,773,880               -                          



13,645,000             2,401,520               2,729,000               40,935,000             -                          59,710,520             -                          

23,790,000             4,187,040               4,758,000               71,370,000             -                          104,105,040           -                          

20,955,000             3,688,080               4,191,000               62,865,000             -                          91,699,080             -                          

2,290,000               403,040                  458,000                  6,870,000               -                          10,021,040             -                          

43,750,000             7,700,000               8,750,000               131,250,000           -                          191,450,000           -                          

6,485,000               1,141,360               1,297,000               19,455,000             -                          28,378,360             -                          

42,890,000             7,548,640               8,578,000               128,670,000           -                          187,686,640           -                          

175,000                  30,800                    35,000                    525,000                  -                          765,800                  -                          

18,985,000             3,341,360               3,797,000               56,955,000             -                          83,078,360             -                          

40,000                    6,080                      8,000                      120,000                  -                          174,080                  -                          

15,635,000             2,751,760               3,127,000               46,905,000             -                          68,418,760             -                          

21,315,000             3,751,440               4,263,000               63,945,000             -                          93,274,440             -                          

1,640,000               288,640                  328,000                  4,920,000               -                          7,176,640               -                          

28,880,000             5,082,880               5,776,000               86,640,000             -                          126,378,880           -                          

2,775,000               488,400                  555,000                  8,325,000               -                          12,143,400             -                          

10,455,000             1,840,080               2,091,000               31,365,000             -                          45,751,080             -                          

1,855,000               326,480                  371,000                  5,565,000               -                          8,117,480               -                          

9,580,000               1,686,080               1,916,000               28,740,000             -                          41,922,080             -                          

5,485,000               965,360                  1,097,000               16,455,000             -                          24,002,360             -                          



7,525,000               1,324,400               1,505,000               22,575,000             -                          32,929,400             -                          

18,540,000             3,263,040               3,708,000               55,620,000             -                          81,131,040             -                          

8,500,000               1,496,000               1,700,000               25,500,000             -                          37,196,000             -                          

8,560,000               1,506,560               1,712,000               25,680,000             -                          37,458,560             -                          

3,180,000               559,680                  636,000                  9,540,000               -                          13,915,680             -                          

7,360,000               1,295,360               1,472,000               22,080,000             -                          32,207,360             -                          

7,125,000               1,254,000               1,425,000               21,375,000             -                          31,179,000             -                          

9,505,000               1,672,880               1,901,000               28,515,000             -                          41,593,880             -                          

4,750,000               836,000                  950,000                  14,250,000             -                          20,786,000             -                          

18,890,000             3,324,640               3,778,000               56,670,000             -                          82,662,640             -                          

19,980,000             3,516,480               3,996,000               59,940,000             -                          87,432,480             -                          

9,140,000               1,608,640               1,828,000               27,420,000             -                          39,996,640             -                          

7,985,000               1,405,360               1,597,000               23,955,000             -                          34,942,360             -                          

3,175,000               558,800                  635,000                  9,525,000               -                          13,893,800             -                          

1,520,000               267,520                  304,000                  4,560,000               -                          6,651,520               -                          

34,085,000             5,998,960               6,817,000               102,255,000           -                          149,155,960           -                          

65,000                    11,440                    13,000                    195,000                  -                          284,440                  -                          

6,240,000               1,098,240               1,248,000               18,720,000             -                          27,306,240             -                          

14,650,000             2,578,400               2,930,000               43,950,000             -                          64,108,400             -                          

3,795,000               667,920                  759,000                  11,385,000             -                          16,606,920             -                          

15,060,000             2,650,560               3,012,000               45,180,000             -                          65,902,560             -                          



9,595,000               1,688,720               1,919,000               28,785,000             -                          41,987,720             -                          

1,150,000               202,400                  230,000                  3,450,000               -                          5,032,400               -                          

10,000                    1,760                      2,000                      30,000                    -                          43,760                    -                          

11,180,000             1,967,680               2,236,000               33,540,000             -                          48,923,680             -                          

5,230,000               920,480                  1,046,000               15,690,000             -                          22,886,480             -                          

16,775,000             2,952,400               3,355,000               50,325,000             -                          73,407,400             -                          

8,680,000               1,527,680               1,736,000               26,040,000             -                          37,983,680             -                          

10,180,000             1,791,680               2,036,000               30,540,000             -                          44,547,680             -                          

8,470,000               1,490,720               1,694,000               25,410,000             -                          37,064,720             -                          

4,905,000               863,280                  981,000                  14,715,000             -                          21,464,280             -                          

36,260,000             6,381,760               7,252,000               108,780,000           -                          158,673,760           -                          

65,450,000             11,519,200             13,090,000             196,350,000           -                          286,409,200           -                          

11,010,000             1,937,760               2,202,000               33,030,000             -                          48,179,760             -                          

20,040,000             3,527,040               4,008,000               60,120,000             -                          87,695,040             -                          

29,175,000             5,134,800               5,835,000               87,525,000             -                          127,669,800           -                          

13,070,000             2,300,320               2,614,000               39,210,000             -                          57,194,320             -                          

3,355,000               590,480                  671,000                  10,065,000             -                          14,681,480             -                          

24,395,000             4,293,520               4,879,000               73,185,000             -                          106,752,520           -                          

10,250,000             1,804,000               2,050,000               30,750,000             -                          44,854,000             -                          

15,995,000             2,815,120               3,199,000               47,985,000             -                          69,994,120             -                          

5,975,000               1,051,600               1,195,000               17,925,000             -                          26,146,600             -                          



5,405,000               951,280                  1,081,000               16,215,000             -                          23,652,280             -                          

18,410,000             3,240,160               3,682,000               55,230,000             -                          80,562,160             -                          

8,540,000               1,503,040               1,708,000               25,620,000             -                          37,371,040             -                          

1,360,000               239,360                  272,000                  4,080,000               -                          5,951,360               -                          

18,740,000             3,298,240               3,748,000               56,220,000             -                          82,006,240             -                          

485,000                  85,360                    97,000                    1,455,000               -                          2,122,360               -                          

19,245,000             3,387,120               3,849,000               57,735,000             -                          84,216,120             -                          

5,930,000               1,043,680               1,186,000               17,790,000             -                          25,949,680             -                          

7,660,000               1,348,160               1,532,000               22,980,000             -                          33,520,160             -                          

382.9 -                          -                          -                          -                          -                          -                          19,145,000             

893.2 -                          -                          -                          -                          -                          -                          44,660,000             

9.1 -                          -                          -                          -                          -                          -                          455,000                  

7 -                          -                          -                          -                          -                          -                          350,000                  

7.4 -                          -                          -                          -                          -                          -                          370,000                  

15.5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          775,000                  

76.9 -                          -                          -                          -                          -                          -                          3,845,000               

1392 1,232,365,000        216,895,280           246,473,000           3,697,095,000        -                          5,392,828,280        69,600,000             



17=15+16

50,849,120             

65,421,200             

62,182,960             

44,503,920             

100,407,320           

47,895,320             

40,893,720             

28,662,800             

15,644,200             

83,931,680             

Tổng kinh phí

bồi thƣờng hỗ trợ 

GPMB

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC VÂN

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI QL.37-QL.17-VÕ NHAI (THÁI NGUYÊN), TỈNH BẮC GIANG

Địa điểm: thôn Vân Lập, thôn Đồng Sùng, thôn Cầu Mới, thôn Núi Ính, thôn Đồng Trống, thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân,

 huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang - đợt 1 (đối với đất LUC + LUK + BHK)

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

Đơn vị tính: đồng



17,744,680             

57,369,360             

21,201,720             

129,923,440           

14,944,040             

74,895,240             

40,040,400             

37,305,400             

49,317,520             

148,784,000           

65,640                    

42,687,880             

92,793,080             

39,208,960             

35,467,480             

55,443,920             

145,917,720           

2,012,960               

8,773,880               



59,710,520             

104,105,040           

91,699,080             

10,021,040             

191,450,000           

28,378,360             

187,686,640           

765,800                  

83,078,360             

174,080                  

68,418,760             

93,274,440             

7,176,640               

126,378,880           

12,143,400             

45,751,080             

8,117,480               

41,922,080             

24,002,360             



32,929,400             

81,131,040             

37,196,000             

37,458,560             

13,915,680             

32,207,360             

31,179,000             

41,593,880             

20,786,000             

82,662,640             

87,432,480             

39,996,640             

34,942,360             

13,893,800             

6,651,520               

149,155,960           

284,440                  

27,306,240             

64,108,400             

16,606,920             

65,902,560             



41,987,720             

5,032,400               

43,760                    

48,923,680             

22,886,480             

73,407,400             

37,983,680             

44,547,680             

37,064,720             

21,464,280             

158,673,760           

286,409,200           

48,179,760             

87,695,040             

127,669,800           

57,194,320             

14,681,480             

106,752,520           

44,854,000             

69,994,120             

26,146,600             



23,652,280             

80,562,160             

37,371,040             

5,951,360               

82,006,240             

2,122,360               

84,216,120             

25,949,680             

33,520,160             

19,145,000             

44,660,000             

455,000                  

350,000                  

370,000                  

775,000                  

3,845,000               

5,462,428,280        



Số tờ
Số 

thửa

Diện 

tích 

thửa

(m²)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m2)

Diện 

tích mặt 

nƣớc 

(m2)

Đất 

UBN

D

 xã 

(m2)

Bồi thƣờng 

về đất 

50.000đ/m2

Bồi thƣờng 

Ao, hồ tận 

dụng mặt 

nƣớc tự 

nhiên nuôi 

thuỷ sản 

5.800đ/m2,

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi đất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50% 

giá đất)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7*50.000đ 11=8*5.800đ 12=7*10.000đ 13=7*150.000đ 14=9*25.000đ
15=10+11+12+13+1

4
16=9*50.000đ 17=15+16

43
Nguyễn Thị Mùi

(Bùi Xuân Tiến)
59 90 1002.2

TSN

(LUC)
750.3 750.3 37,515,000            4,351,740          7,503,000                 112,545,000                    -                 161,914,740            -                161,914,740          

47
Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
59 17 496.7

TSN

(LUC)
496.7 255.0 24,835,000            1,479,000          4,967,000                 74,505,000                      -                 105,786,000            -                105,786,000          

Tổng 1,247.0        1005.3 0 62,350,000            5,830,740          12,470,000               187,050,000                    -                 267,700,740            -                267,700,740               

Tổng kinh 

phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình, cá nhân

Hỗ trợ 

đất công 

ích về 

UBND xã 

50.000đ/

m2

Tổng kinh 

phí

bồi thƣờng 

hỗ trợ 

GPMB

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC VÂN

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI QL.37-QL.17-VÕ NHAI (THÁI NGUYÊN), TỈNH BẮC GIANG

Địa điểm: thôn Vân Lập, thôn Đồng Sùng, thôn Cầu Mới, thôn Núi Ính, thôn Đồng Trống, thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân, huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang - 

đợt 1       (đối với đất NTS (LUC))

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

STT
Tên chủ sử dụng 

đất

Thông tin thửa đất 

theo BĐ địa chính

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m²) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Đơn vị tính: đồng



Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Số lao 

động 

công an 

xã xác 

nhận

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Bùi Thế Đạt 630 441 232.4 0 0.53 0         3,500,000                       -   

2 Bùi Thế Hải 630 441 299.0 0 0.68 0         3,500,000                       -   

3 Bùi Thế Khoát 630 441 946.5 0 2.15 2         3,500,000          7,000,000 

4
Bùi Thị Liễu 

(Thân Nhân Sô)
630 441 218.9 0 0.50 0         3,500,000                       -   

5 Thân Nhân Huynh 630 441 317.9 0 0.72 0         3,500,000                       -   

6 Thân Nhân Khiêm 630 441 71.5 0 0.16 0         3,500,000                       -   

7
Thân Nhân Minh

Nguyễn Thị Lự
630 441 383.6 0 0.87 0         3,500,000                       -   

8 Thân Thị Cảnh 630 441 81.1 0 0.18 0         3,500,000                       -   

9 Thân Thị Lịch 630 441 262.2 0 0.59 0         3,500,000                       -   

10 Dương Thị Lạng 600 420 96.9 0 0.23 0         3,500,000                       -   

11 Nguyễn Quang Toản 600 420 593.8 0 1.41 1         3,500,000          3,500,000 

12 Nguyễn Thế Cúc 600 420 68.3 0 0.16 0         3,500,000                       -   

13 Nguyễn Thị Hảo 600 420 342.3 0 0.82 0         3,500,000                       -   

14 Nguyễn Văn Hải 600 420 183.0 0 0.44 0         3,500,000                       -   

15 Bùi Thị Gieo 600 420 170.5 0 0.41 0         3,500,000                       -   

16
Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa
600 420 1100.8 0 2.62 2         3,500,000          7,000,000 

17 Hoàng Thị Dậu 600 420 424.1 0 1.01 1         3,500,000          3,500,000 

18
Hoàng Văn Long

Đỗ Thị Toản
600 420 179.2 0 0.43 0         3,500,000                       -   

19 Hoàng Văn Thanh 600 420 162.1 0 0.39 0         3,500,000                       -   

20 Mai Thị Thái 600 420 253.4 0 0.60 0         3,500,000                       -   

21 Nguyễn Thị Ngân 600 420 676.1 0 1.61 1         3,500,000          3,500,000 

22 Nguyễn Thị Thi 600 420 40.1 0 0.10 0         3,500,000                       -   

23
Thân Nhân Khánh

Đặng Thị Liên
600 420 272.9 0 0.65 0         3,500,000                       -   

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI QL.37-QL.17-VÕ NHAI (THÁI NGUYÊN), TỈNH BẮC GIANG

TẠI XÃ NGỌC VÂN, HUYỆN TÂN YÊN - ĐỢT 1                                                                                                     

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

STT Họ và tên

Diện tích 

một định 

xuất (m
2
)

70% của 

Định 

xuất

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng



24 Thân Nhân Tiến 600 420 475.8 0 1.13 1         3,500,000          3,500,000 

25 Thân Văn Tới 600 420 419.1 0 1.00 1         3,500,000          3,500,000 

26 Trương Văn Chín 600 420 45.8 0 0.11 0         3,500,000                       -   

27 Trương Văn Cương 600 420 1004.7 0 2.39 2         3,500,000          7,000,000 

28 Trương Văn Tròn 600 420 857.8 0 2.04 2         3,500,000          7,000,000 

29 Bùi Đức Nhật 600 420 384.0 0 0.91 0         3,500,000                       -   

30 Bùi Đức Vấn 600 420 312.7 0 0.74 0         3,500,000                       -   

31
Bùi Văn Điều

Nguyễn Thị Tuyết
600 420 426.3 0 1.02 1         3,500,000          3,500,000 

32
Dương Ngô Sỹ

Hoàng Thị Tuyết
600 420 32.8 0 0.08 0         3,500,000                       -   

33 Hoàng Thị Chiên 600 420 577.6 0 1.38 1         3,500,000          3,500,000 

34
Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
600 420 493.3 0 1.17 1         3,500,000          3,500,000 

35
Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
600 420 801.0 0 1.91 1         3,500,000          3,500,000 

36 Nguyễn Hữu Chính 600 420 234.8 0 0.56 0         3,500,000                       -   

37 Trần Thị An 600 420 147.2 0 0.35 0         3,500,000                       -   

38 Nguyễn Thị Chức 600 420 427.6 0 1.02 1         3,500,000          3,500,000 

39 Nguyễn Thị Hào 600 420 377.8 0 0.90 0         3,500,000                       -   

40 Vũ Thị Hiền 600 420 399.6 0 0.95 0         3,500,000                       -   

41
Nguyễn Thị Liên 

(Nguyễn Thế Mộng)
600 420 182.8 0 0.44 0         3,500,000                       -   

42 Nguyễn Thị Mai 600 420 159.7 0 0.38 0         3,500,000                       -   

43
Nguyễn Thị Mùi

(Bùi Xuân Tiến)
600 420 813.8 0 1.94 1         3,500,000          3,500,000 

44 Nguyễn Thị Yên 600 420 30.4 0 0.07 0         3,500,000                       -   

45 Nguyễn Tú Lợi 600 420 681.7 0 1.62 1         3,500,000          3,500,000 

46 Nguyễn Tú Thể 600 420 419.1 0 1.00 1         3,500,000          3,500,000 

47
Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
600 420 572.6 0 1.36 1         3,500,000          3,500,000 

48
Nguyễn Văn Lý

(Nguyễn Thị Hoà) mẹ
600 420 301.2 0 0.72 0         3,500,000                       -   

49 Nguyễn Văn Thái 600 420 215.1 0 0.51 0         3,500,000                       -   

50 Nguyễn Văn Thu 600 420 223.6 0 0.53 0         3,500,000                       -   

51 Thân Thị Long 600 420 440.1 0 1.05 1         3,500,000          3,500,000 

52
Trần Ngọc Điện 

(Nguyễn Thị Lan)
600 420 173.6 0 0.41 0         3,500,000                       -   

53 Vũ Thị Lý 600 420 373.0 0 0.89 0         3,500,000                       -   

54 Đỗ Văn Minh 600 420 98.1 0 0.23 0         3,500,000                       -   



55 Đoàn Thế Cường 600 420 725.2 0 1.73 1         3,500,000          3,500,000 

56 Dương Văn Tròn 600 420 1309.0 0 3.12 3         3,500,000        10,500,000 

57 Nguyễn Quang Đoàn 600 420 220.2 0 0.52 0         3,500,000                       -   

58
Nguyễn Thị Hường 

(Dương Văn Thành) chết
600 420 400.8 0 0.95 0         3,500,000                       -   

59 Nguyễn Thị Thét 600 420 912.0 0 2.17 2         3,500,000          7,000,000 

60 Trương Thị Thuận 600 420 487.9 0 1.16 1         3,500,000          3,500,000 

61
Vũ Đình Ngọ

Nguyễn Thị Hoa
600 420 524.9 0 1.25 1         3,500,000          3,500,000 

62 Vũ Thị Cống 600 420 227.6 0 0.54 0         3,500,000                       -   

63
Nguyễn Quang Đắp

Nguyễn Thị Tươi
549 384.3 368.2 0 0.96 0         3,500,000                       -   

64 Nguyễn Quang Thành 549 384.3 170.8 0 0.44 0         3,500,000                       -   

65 Nguyễn Thị Thuỷ 549 384.3 27.2 0 0.07 0         3,500,000                       -   

66
Nguyễn Văn Lượng

Dương Thị Phương
549 384.3 374.8 0 0.98 0         3,500,000                       -   

67
Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Thị Chục
549 384.3 9.7 0 0.03 0         3,500,000                       -   

68 Nguyễn Văn Trường 549 384.3 384.9 0 1.00 1         3,500,000          3,500,000 

69 Nguyễn Xuân An 549 384.3 118.6 0 0.31 0         3,500,000                       -   

70 Thân Nhân Liên 549 384.3 153.2 0 0.40 0         3,500,000                       -   

Tổng 25894.3 112,000,000    



Ghi chú: Mức hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ là 80% 

STT Chủ sử dụng
Địa chỉ chủ 

sử dụng đất
Số tờ Số thửa Diện tích

Loại 

đất

Diện tích 

thu hồi

Loại tài sản, cây trồng đƣợc bồi thƣờng, 

hỗ trợ
ĐV tính

Số 

lƣợng 

 Đơn giá 

(đồng)

=80%  

 Thành tiền 

(đồng)  

 Tổng kinh phí  

hỗ trợ cho hộ 

gia đình, cá 

nhân 

Thời 

Điểm 

hình 

thành

 Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tre, Cây non, cây bánh tẻ ĐK gốc ≥ 7cm đ/cây 300 25,000          6,000,000         

Cây Bạch đàn D1,3 từ trên 13cm - < 20cm đ/cây 3 154,000        369,600            

Cây Xoan D1,3 từ trên 13cm - < 20cm đ/cây 2 154,000        246,400            

Cây Xoan D1,3 từ trên 10cm - < 13cm đ/cây 8 118,000        755,200            

Cây Bạch đàn, cây có chiều cao >3; D1,3 < 

5cm
đ/cây 10 38,000          304,000            

Cây Bưởi ĐK gốc 1 cm ≤ Φ < 2 cm đ/cây 39 344,000        10,732,800       

Khối bê tông mác 200; Dài 60 m, rộng 4 m, 

dày 0.05 m
đ/m³ 12 2,030,000     19,488,000       

Cây Bạch đàn D1,3 từ trên 13cm - < 20cm đ/cây 3 154,000        369,600            

Cây Xoan D1,3 từ trên 13cm - < 20cm đ/cây 1 154,000        123,200            

Cây Xoan D1,3 từ trên 5 cm - < 10 cm đ/cây 7 109,000        610,400            

Tường rào xây gạch chỉ dày 220mm; Dài 4 m, 

cao 1,8 m
đ/m² 7.2 560,000        3,225,600         

Cây Táo ĐK gốc 7 cm ≤ Φ < 9 cm đ/cây 1 1,025,000     820,000            

Cây Ổi ĐK gốc 2 cm ≤ Φ < 5 cm đ/cây 1 103,000        82,400              

Đơn vị tính: đồng

Dương Ngô Hùng Đồng Sùng 96 212 1358.3
LUC 

(CLN)
893.2 2017

2018

2011

Hỗ trợ = 80%

1

46Bùi Thế Bình2

24,860,800     59Hợp Tiến
Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
3 496.7

LUK

(CLN)
496.717

Vân Lập

Hỗ trợ = 80%

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ NGỌC VÂN

DỰ ÁN ĐƢỜNG NỐI QL.37-QL.17-VÕ NHAI (THÁI NGUYÊN), TỈNH BẮC GIANG

Địa điểm: thôn Vân Lập, thôn Đồng Sùng, thôn Cầu Mới, thôn Núi Ính, thôn Đồng Trống, thôn Hợp Tiến,

 xã Ngọc Vân, huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đợt 1

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

11,036,800     Hỗ trợ = 80%662.5
NTD

(CLN)
7757.8

Hỗ trợ = 80%

7,371,200       

15



Cây Doi ĐK gốc 7 cm ≤ Φ < 9 cm đ/cây 1 177,000        141,600            

4
Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Hợp Tiến 21 285 209.1 LUC 209.1

Sân bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng cát 

mác 150 dày 

2-:- 3 cm; Dài 2 m, rộng 1,4 m

đ/m² 2.8       110,000        246,400            246,400          2010 Hỗ trợ = 80%

Tường rào xây gạch chỉ dày 220mm. Dài 

48m, cao 1,1 m
đ/m² 52.8         560,000 23,654,400       23,654,400     1998 Hỗ trợ = 80%

Sân bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng cát 

mác 150 dày 

2-:- 3 cm; Dài 10 m, rộng 5 m

đ/m² 50         110,000 4,400,000         4,400,000       1998 Hỗ trợ = 80%

Mục thắp hương xây gạch chỉ 220mm, dài 1,6 

m, rộng 1,3 m, cao 1,8 m.(Tính sang Tường 

rào xây gạch chỉ dày 220mm. Dài 5,8m, cao 

1,8 m)

đ/m² 10.4         560,000 4,677,120         4,677,120       1998 Hỗ trợ = 80%

6 Hoàng Văn Phiên Vân Lập 46 15 7757.8
NTD

(CLN)
662.5

Tường rào xây gạch chỉ dày 220mm. Dài 

13m, cao 0,6 m
đ/m² 7.8         560,000 3,494,400         3,494,400       2009 Hỗ trợ = 80%

    9,612.8         -       2,052.4                                                                      -            -          79,741,120       79,741,120 

 Căn cứ theo công văn số 1658/SXD-KT&VLXD ngày 29/6/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá bồi thường tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ theo công văn số 1170/SNN-KHTC ngày 28/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố đơn giá tài sản trân đất là cây trồng, vật nuôi khi 

Nhà nước thu hồi đất 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

2011

5 Vân LậpBùi Thế Phương 46 15
NTD

(CLN)

24,860,800     59Hợp Tiến
Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
3 496.7

LUK

(CLN)
496.717 Hỗ trợ = 80%

662.57757.8

Tổng



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7x9
11=7x

2.000.000 đ

12=7x1.500.0

00 đ

Hoàng Văn Phiên Vân Lập

Mộ cụ  

Trần Thị Bất là cụ 

của Hoàng Văn 

Phiên

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2 m². 

Dài 1,6m, rộng 1m, cao 2 m

1 mộ          5,040,000        5,040,000      2,000,000       1,500,000 

Hoàng Văn Phiên Vân Lập

Mộ

Hoàng Thị Tuyết là 

chị của Hoàng Văn 

Phiên

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Dưới 400 viên, DTCĐ ≤ 1,5 m².

Dài 1,4 m, rộng 0,9 m, cao 2 m

1 mộ          4,140,000        4,140,000      2,000,000       1,500,000 

Hoàng Văn Phiên Vân Lập

Mộ cụ  

Hoàng Văn Biền là 

cụ của Hoàng Văn 

Phiên

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 500 viên, DTCĐ từ 2 m² -:- 2,5 m². 

Dài 1,9m, rộng 1,3 m, cao 2 m

1 mộ          5,940,000        5,940,000      2,000,000       1,500,000 

3  mộ        15,120,000      15,120,000      6,000,000       4,500,000 

Bùi Thế Bình Vân Lập

Mộ cụ  

Thân Thị Nhung là 

mẹ của Bùi Thế Bình

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 800 viên, DTCĐ từ > 2,5 m²

Dài 2,3m, rộng 1,4 m, cao 2m

1 mộ          7,060,000        7,060,000      2,000,000       1,500,000 

Bùi Thế Bình Vân Lập

Bùi Thị Bé Đỏ là 

cháu của Bùi Thế 

Bình

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Dưới 400 viên, DTCĐ ≤ 1,5 m².

Dài 1m, rộng 0,8m, cao 1,5m

1 mộ          4,140,000        4,140,000      2,000,000       1,500,000 

2 mộ        11,200,000      11,200,000      4,000,000       3,000,000 

Nguyễn Tiến Thịnh Vân Lập

Mộ

Nguyễn Thị Tuyết là 

vợ của Nguyễn Tiến 

Thịnh

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 500 viên, DTCĐ từ 2 m² -:- 2,5 m². 

Dài 1,8m, rộng 1,3 m, cao 2 m

1 mộ          5,940,000        5,940,000      2,000,000       1,500,000 

Nguyễn Tiến Thịnh Vân Lập

Nguyễn Văn Cò là 

cháu Nguyễn Tiến 

Thịnh

46

Mộ xây gạch trát xung quanh vữa TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng hay sơn: Dưới 400 viên, DTCĐ ≤ 1,5 m²

Dài 1,4m, rộng 1 m, cao 1,5 m

1 mộ          2,650,000        2,650,000      2,000,000       1,500,000 

1

2

3

Tổng Hoàng Văn Phiên

Tổng Bùi Thế Bình

 các khoản 

chi phí hợp lý 

khác để di 

chuyển mộ

(đồng) 

Loại mộ và tài sản

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ GPMB DI CHUYỂN MỘ ( MỒ MẢ )

Dự án: Đƣờng nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang, tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: thôn Vân Lập, thôn Đồng Sùng, thôn Cầu Mới, thôn Núi Ính, thôn Đồng Trống, thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân, huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đợt 1

STT Họ tên ngƣời khai
Địa chỉ 

ngôi mộ 

Họ tên ngƣời trong 

mộ

Tờ

bản

đồ

số

Số

lƣợng
ĐVT

 Đơn giá

BT xây dựng 

(đồng) 

Bồi thƣờng

chi phí xây

dựng mộ, tài 

sản  khu mộ

(đồng)

Chi phí đào

bốc, di 

chuyển

(2.000.000 

đ/mộ)

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).



2 mộ          8,590,000        8,590,000      4,000,000       3,000,000 

Bùi Thế Phương Vân Lập

Cụ: Bùi Thế Ưng là 

bố của ông Bùi Thế 

Phương

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 800 viên, DTCĐ từ > 2,5 m²

Dài 2,2m, rộng 1,4 m, cao 2m

1 mộ          7,060,000        7,060,000      2,000,000       1,500,000 

Bùi Thế Phương Vân Lập

Cụ: Nguyễn Thị Gạt 

là mẹ ông mẹ ông 

Bùi Thế Phương

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 800 viên, DTCĐ từ > 2,5 m²

Dài 2 m, rộng 1,3 m, cao 2m

1 mộ          7,060,000        7,060,000      2,000,000       1,500,000 

Bùi Thế Phương Vân Lập
Bùi Thị Gái là chị 

ông Bùi Thế Phương
46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2 m². 

Dài 1,6m, rộng 1,1m, cao 2 m

1 mộ          5,040,000        5,040,000      2,000,000       1,500,000 

Bùi Thế Phương Vân Lập
Bùi Thị Mơ là cháu 

ông Bùi Thế Phương
46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 500 viên, DTCĐ từ 2 m² -:- 2,5 m². 

Dài 1,7m, rộng 1,2 m, cao 2 m

1 mộ          5,940,000        5,940,000      2,000,000       1,500,000 

4        25,100,000      25,100,000      8,000,000       6,000,000 

5 Nguyễn Thị Luyến Vân Lập

Ông: Bùi Thế Đào là 

chồng của Nguyễn 

Thị Luyến

46

Mộ tròn xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa 

XM mác 50: Trên 800 viên, DTCĐ từ > 2,5 m²

Bán kính r = 0,9 m, cao 1,5 m

1 mộ          7,060,000 7,060,000      2,000,000       1,500,000 

1 mộ          7,060,000        7,060,000      2,000,000       1,500,000 

6 Nguyễn Thị Nhuần Vân Lập

Ông: Vũ Xuân Tình 

là chồng của Nguyễn 

Thị Nhuần

46

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 500 viên, DTCĐ từ 2 m² -:- 2,5 m². 

Dài 1,9m, rộng 1,3 m, cao 2 m

1 mộ          5,940,000 5,940,000      2,000,000       1,500,000 

1 mộ          5,940,000        5,940,000      2,000,000       1,500,000 

7 Nguyễn Quang Đắp Vân Lập

Cụ Tự Phúc Lượng 

là bố của Nguyễn 

Quang Đắp

46

Mộ xây gạch trát xung quanh vữa TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng hay sơn: Trên 400 viên, DTCĐ từ 

1,5 m² -:- 2 m². Dài 1,8m, rộng 1 m, cao 2 m

1 mộ 3,420,000         3,420,000       2,000,000     1,500,000     

1 mộ 3,420,000         3,420,000       2,000,000     1,500,000     

Nguyễn Thị Huyên
Đồng 

Sùng

Cụ: Trần Thế Đức là 

ông của Nguyễn Thị 

Huyên

96

Mộ xây gạch trát xung quanh vữa TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng hay sơn: Trên 500 viên, DTCĐ từ 

2 m² -:- 2,5 m². Dài 2 m, rộng 1,2 m, cao 2 m

1 mộ 3,730,000         3,730,000       2,000,000     1,500,000     

Nguyễn Thị Huyên
Đồng 

Sùng

Cụ: Trần Thị Lưỡng 

là bà của Nguyễn Thị 

Huyên

96

Mộ xây gạch trát xung quanh vữa TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng hay sơn: Trên 500 viên, DTCĐ từ 

2 m² -:- 2,5 m². Dài 2 m, rộng 1,2 m, cao 2 m

1 mộ 3,730,000         3,730,000       2,000,000     1,500,000     

2 mộ 7,460,000         7,460,000       4,000,000     3,000,000     

9 Dương Đức Hùng
Đồng 

Sùng

Cụ: Tự Phúc An là 

cụ của Dương Đức 

Hùng

73

Mộ tròn xây gạch, trát xung quanh bằng vữa TH mác 25 đến  50: 

Trên 800 viên, DTCĐ từ > 2,5 m²

Bán kính r = 5 m, cao 2 m

1 mộ 5,120,000         5,120,000       2,000,000     1,500,000     

1 mộ 5,120,000         5,120,000       2,000,000     1,500,000     

4

8

Tổng Nguyễn Thị Huyên

Tổng Nguyễn Tiến Thịnh

Tổng Bùi Thế Phƣơng

Tổng Nguyễn Quang Đắp

Tổng Dƣơng Đức Hùng

Tổng Nguyễn Thị Luyến

Tổng Nguyễn Thị Nhuần



9 Thân Thị Mận Núi Ính

Cụ: Vũ Ngọc Viết là 

chồng của Thân Thị 

Mận

91

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 800 viên, DTCĐ từ > 2,5 m²

Dài 2 m, rộng 1,4 m, cao 2 m

1 mộ          7,060,000 7,060,000      2,000,000       1,500,000 

1 mộ 7,060,000         7,060,000       2,000,000     1,500,000     

10 Bùi Thị Biên
Hợp 

Tiến

Bà: Nguyễn Thị Kim 

Thanh là chị của Bùi 

Thị Biên

15

Mộ tròn xây gạch, trát xung quanh bằng vữa TH mác 25 đến 50: 

Trên 800 viên, DTCĐ từ > 2,5 m²

Bán kính r = 1,3 m, cao 1 m

1 mộ 5,120,000         5,120,000       2,000,000     1,500,000     

1 mộ 5,120,000         5,120,000       2,000,000     1,500,000     

11
Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)

Hợp 

Tiến

Cụ: Nguyễn Thị Vấn 

là mẹ của bà Ngô 

Thị Việt

21

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các mầu, vữa XM 

mác 50: Trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2 m². 

Dài 1,4m, rộng 1,15m, cao 2 m

1 mộ 5,040,000         5,040,000       2,000,000     1,500,000     

1 mộ 5,040,000         5,040,000       2,000,000     1,500,000     

12 Ninh Thị Minh Vân Lập

Nguyễn Văn Đỏ là 

cháu của Ninh Thị 

Minh

46 Mộ trẻ nhỏ (mới sinh đến 48 tháng) 1 mộ 1,400,000         1,400,000       2,000,000     1,500,000     

1 mộ 1,400,000         1,400,000       2,000,000     1,500,000     

21     107,630,000     107,630,000   42,000,000   31,500,000   

Tổng Ngô Thị Việt

Tổng Bùi Thị Biên

Tổng Thân Thị Mận

Tổng PA mộ

Đối với chi phí cho việc bố trí đất đai, đầu tƣ xây dựng hạ tầng để tiếp nhận mộ nếu các hộ di chuyển vào nghĩa trang, nghĩa địa của địa phƣơng thì chi phí đất đai, hạ tầng đƣợc trả cho địa phƣơng. Trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân là chủ mộ tự bố trí đất để tiếp nhận mộ thì khoản chi phí 

đất đai, hạ tầng trên đƣợc trả cho hộ gia đình cá nhân.

 Căn cứ theo công văn số 1658/SXD-KT&VLXD ngày 29/6/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá bồi thƣờng tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tổng Ninh Thị Minh



Hộ gia đình UBND xã

13=7x

2.000.000 đ

14=7x

2.000.000 đ

15=7x

2.000.000đ

16=10+11+12+1

3+14+14+15
17 18=16+17

19=7x2.000.00

0đ
20

       2,000,000         2,000,000          10,540,000         5,000,000       15,540,000        2,000,000 

       2,000,000         2,000,000            9,640,000         5,000,000       14,640,000        2,000,000 

Mộ giáp chỉ 

giới thu hồi = 

1m

       2,000,000         2,000,000          11,440,000         5,000,000       16,440,000        2,000,000 

Mộ giáp chỉ 

giới thu hồi = 

1m

       6,000,000                     -           6,000,000          31,620,000       15,000,000       46,620,000        6,000,000 

       2,000,000         2,000,000          12,560,000         5,000,000       17,560,000        2,000,000 

       2,000,000         2,000,000            9,640,000         5,000,000       14,640,000        2,000,000 

       4,000,000                     -           4,000,000          22,200,000       10,000,000       32,200,000        4,000,000 

       2,000,000         2,000,000          11,440,000         5,000,000       16,440,000        2,000,000 

       2,000,000         2,000,000            8,150,000         5,000,000       13,150,000        2,000,000 

Ghi chú

CP cho việc 

bố trí ĐĐ, đầu 

tƣ xây dựng 

hạ tầng để 

tiếp nhận mộ 

về UBND xã 

(đồng)

Chi phí tự

di chuyển 

2.000.000/mộ

(đồng)

CP cho việc bố trí ĐĐ, đầu tƣ 

xây dựng hạ tầng để tiếp nhận 

mộ (đồng)
Phƣơng án hộ 

gia đình

Hỗ trợ bàn 

giao mặt bàng 

sơm (đồng)

Tổng phƣơng 

án hộ gia đình 

(đồng)

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ GPMB DI CHUYỂN MỘ ( MỒ MẢ )

Dự án: Đƣờng nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang, tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: thôn Vân Lập, thôn Đồng Sùng, thôn Cầu Mới, thôn Núi Ính, thôn Đồng Trống, thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân, huyệnTân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đợt 1

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

Đơn vị tính: đồng



       4,000,000                     -           4,000,000          19,590,000       10,000,000       29,590,000        4,000,000 

       2,000,000         2,000,000          12,560,000         5,000,000       17,560,000        2,000,000 

       2,000,000         2,000,000          12,560,000         5,000,000       17,560,000        2,000,000 

       2,000,000         2,000,000          10,540,000         5,000,000       15,540,000        2,000,000 

       2,000,000         2,000,000          11,440,000         5,000,000       16,440,000        2,000,000 

       8,000,000                     -           8,000,000          47,100,000       20,000,000       67,100,000        8,000,000 

       2,000,000         2,000,000 12,560,000         5,000,000       17,560,000        2,000,000 

       2,000,000                     -           2,000,000          12,560,000         5,000,000       17,560,000        2,000,000 

       2,000,000         2,000,000 11,440,000         5,000,000       16,440,000        2,000,000 

Mộ giáp chỉ 

giới thu hồi = 

1m

       2,000,000                     -           2,000,000          11,440,000         5,000,000       16,440,000        2,000,000 

2,000,000      2,000,000       8,920,000          5,000,000       13,920,000     2,000,000       

2,000,000      -                  2,000,000       8,920,000          5,000,000       13,920,000     2,000,000       

2,000,000      2,000,000       11,230,000        5,000,000       16,230,000     

Mộ giáp chỉ 

giới thu hồi = 

1m

2,000,000      2,000,000       11,230,000        5,000,000       16,230,000     

Mộ giáp chỉ 

giới thu hồi = 

1m

4,000,000      4,000,000       -                  22,460,000        10,000,000     32,460,000     -                 

2,000,000      2,000,000       12,620,000        5,000,000       17,620,000     

2,000,000      2,000,000       -                  12,620,000        5,000,000       17,620,000     -                 



       2,000,000         2,000,000 14,560,000         5,000,000       19,560,000 

2,000,000      2,000,000       -                  14,560,000        5,000,000       19,560,000     

2,000,000      2,000,000       12,620,000        5,000,000       17,620,000     

2,000,000      2,000,000       -                  12,620,000        5,000,000       17,620,000     

2,000,000      2,000,000       12,540,000        5,000,000       17,540,000     

2,000,000      2,000,000       -                  12,540,000        5,000,000       17,540,000     

2,000,000      2,000,000       6,900,000          5,000,000       11,900,000     2,000,000       

2,000,000      -                  2,000,000       6,900,000          5,000,000       11,900,000     2,000,000       

42,000,000    12,000,000     30,000,000     235,130,000      105,000,000   340,130,000   30,000,000     

Đối với chi phí cho việc bố trí đất đai, đầu tƣ xây dựng hạ tầng để tiếp nhận mộ nếu các hộ di chuyển vào nghĩa trang, nghĩa địa của địa phƣơng thì chi phí đất đai, hạ tầng đƣợc trả cho địa phƣơng. Trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân là chủ mộ tự bố trí đất để tiếp nhận mộ thì khoản chi phí 

đất đai, hạ tầng trên đƣợc trả cho hộ gia đình cá nhân.

 Căn cứ theo công văn số 1658/SXD-KT&VLXD ngày 29/6/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá bồi thƣờng tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
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